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1.  Tổng quan
1.1. Phạm vi nghiên cứu
a) Phạm vi:


Thành phố Biên Hòa nằm hai bên bờ sông Đồng Nai (chủ yếu bên phía tả ngạn), cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30 km (theo xa lộ Hà Nội và QL1), cách thành phố Vũng Tàu 90 km (theo QL51).


Phạm vi nghiên cứu trực tiếp lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố, với 30 đơn vị hành chính trực thuộc (29 phường và 1 xã). Ranh giới như sau:

· Phía bắc giáp huyện Vĩnh Cửu;

· Phía nam giáp huyện Long Thành;

· Phía đông giáp huyện Trảng Bom;

· Phía tây giáp thị xã Tân Uyên, thành phố Dĩ An - tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Quy mô:

Diện tích tự nhiên: 26.362 ha (263,62 km2).

1.2. Đối tượng nghiên cứu


Hệ thống các khu chức năng gắn với đô thị và nông thôn của thành phố, bao gồm về quy mô dân số, mật độ, diện tích, tốc độ đô thị hóa và phân bố không gian phát triển.

1.3. Phương pháp tiếp cận

· Phương pháp thu thập, rà soát, phân tích, đánh giá các số liệu thu thập, các chiến lược, chính sách, kế hoạch, chủ chương, đề án…có liên quan đến định hướng phát triển hệ thống không gian đô thị - nông thôn trên thành phố Biên Hòa để xem xét kế thừa các nội dung phù hợp. Các nguồn số liệu thu thập từ địa phương; các cơ quan, tổ chức cấp quốc gia…

· Các phương pháp khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát (phỏng vấn các lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan khác, khảo sát thực địa...) nhằm thu thập số liệu, ý tưởng và giải pháp phát triển…

· Phương pháp tích hợp quy hoạch: Tiếp cận tổng hợp, hệ thống và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến không gian đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

· Phương pháp tham vấn các bên liên quan; phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích hệ thống, phân tích SWOT, phương pháp so sánh, và các phương pháp phân tích chuyên ngành.

· Phương pháp phân tích không gian trên nền tảng thông tin địa lý, bản đồ;

· Phương pháp mô hình hóa để phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu chính, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội; mô phỏng hiện tượng, dự báo xu thế diễn biến trong tương lai và theo các kịch bản, phương án phát triển.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

(1) Mục tiêu tổng quát là tạo lập một không gian phát triển thành phố Biên Hòa theo hướng bền vững trong mối liên kết vùng để vừa phát triển các tiềm lực kinh tế vừa đảm bảo chất lượng môi trường sống, tạo cho các đô thị phát huy vai trò hạt nhân phát triển của các vùng kinh tế- dân cư trên địa bàn tỉnh cũng như trong vùng và tạo lập các cơ sở lựa chọn, nghiên cứu phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch...

(2) Mục tiêu cụ thể :

Định hướng xây dựng khung phát triển và cấu trúc không gian đô thị - nông thôn trên toàn địa bàn thành phố Biên Hòa trên cơ sở phát huy vai trò vị thế và tiềm năng của vùng tỉnh Đồng Nai, vùng Hồ Chí Minh.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị - nông thôn của thành phố Biên Hòa có sự liên kết hỗ trợ cùng phát triển giữa các đô thị - nông thôn trong vùn Đồng Nai, vùng Hồ Chí Minh. Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng đô thị đáp ứng vai trò hạt nhân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện rộng cấp vùng.

Liên kết các vùng phụ cận (các xã thuộc huyên lân cận) với trung tâm thành phố nhằm hỗ trợ vùng nông thôn cùng phát triển.

Định hướng các dự án chiến lược, trọng điểm về đô thị có sức lan tỏa và hỗ trợ các vùng khác phát triển. 

Là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh quản lý, đề ra các mục tiêu phát triển, xây dựng các kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư... để cân đối nguồn lực đầu tư phát triển một cách hợp lý đối với thành phố.

1.5. Vị trí và mối liên hệ vùng

· TP. Biên Hòa là đô thị loại I, trung tâm tỉnh Đồng Nai, là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Vùng KTTĐ phía Nam và của cả nước. 

· Nằm ở khu vực cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối ba vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên, có thể giao thương với trong nước và quốc tế bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không khi sân bay Long Thành được xây dựng, 

· Nằm giáp kề TPHCM, trung tâm lan tỏa đô thị, công nghiệp và dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP. Biên Hòa hoàn toàn có điều kiện để thu hút đầu tư và hợp tác cùng TPHCM để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và trình độ kỹ thuật cao. 

· Tiếp giáp với Bà Rịa – Vũng Tàu, một trung tam công nghiệp, du lịch đặc biệt khu khai thác dầu trên biển của Vùng KTTĐ phía Nam, Đồng Nai nói chung và Biên Hòa nói riêng có điều kiện phối hợp để thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, mở rộng không gian kinh tế về phía Đông Nam, hội nhập vào phát triển kinh tế biển. 

· Nằm trong vùng vịnh Gành Rái, cửa mở ra biển của Vùng KTTĐ phía Nam, thông ra biển bằng sông Thị Vải, sông Đồng Nai, gần cảng Sài Gòn, cảng Cái Mép; Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng sông và giao lưu thương mại trong nước cũng như quốc tế bằng đường sông. 

· Nằm trên trục đường giao thông quan trọng có các tuyến đường đi qua như: tuyến đường sắt Bắc-Nam, QL1A xuyên Bắc-Nam, QL20 nối vùng Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên, QL51 và QL56 chạy từ Đông sang Tây nối các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, với Bà Rịa – Vũng Tàu; TP. Biên Hòa có lợi thế phát triển giao lưu thương mại trong nước bằng đường bộ, trở thành đầu mối vận chuyển và trung tâm kho vận lớu thông hàng hóa giữa Vùng KTTĐ phía Nam với cả nước.

1.6. Bối cảnh phát triển vùng
a) Trong tổng thể phát triển đô thị Vùng Thành phố Hồ Chí Minh:

· Khu vực phía Tây tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành) phát triển kinh tế tổng hợp về dịch vụ, công nghiệp đa ngành, công nghệ cao. Tăng cường phát triển các chức năng về thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trung chuyển hàng hóa gắn với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phát triển du lịch cảnh quan sinh thái dọc sông Đồng Nai, cảnh quan rừng, cảnh quan nông nghiệp đô thị. Phát triển du lịch văn hóa lịch sử Cù Lao Phố.

· Thành phố Biên Hòa đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm tiếp vận phía Đông của vùng TPHCM; trung tâm cấp vùng về dịch vụ đa lĩnh vực chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ đô thị và công nghiệp; trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thương mại - tài chính, du lịch, thể dục thể thao về phía Đông của vùng TPHCM.

b) Trong tổng thể phát triển đô thị Vùng tỉnh Đồng Nai:

· Thành phố Biên Hòa thuộc Vùng I - Vùng công nghiệp - đô thị - dịch vụ Trung tâm vùng tỉnh (gồm: thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và một phần huyện Vĩnh Cửu). Trên cơ sở phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia và cấp khu vực như: Hình thành Cảng hàng không quốc tế Long thành, hệ thống cảng biển nhóm 5 tại huyện Nhơn Trạch và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường vành đai 3, 4...

· Tập trung phát triển vùng đô thị và đô thị hóa cao đa chức năng gắn với phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chuyên ngành; công nghiệp hỗ trợ; Phát triển các trung tâm thương mại – tài chính cấp vùng; Trung tâm kho vận, tiếp vận lớn; Phát triển dịch vụ du lịch, giải trí, du lịch cảnh quan, văn hóa lịch sử…

· Biên Hòa đóng vai trò vừa là đô thị hạt nhân - liên kết của vùng tỉnh Đồng Nai và vùng TPHCM. 

· Phát triển đô thị bền vững có bản sắc văn hóa lịch sử, gắn đặc trưng sinh thái tự nhiên vùng sông Đồng Nai, bảo vệ vùng cây xanh cảnh quan Cù Lao Phố và dọc sông Đồng Nai.

1.7. Nhận diện vai trò vùng của đối tượng nghiên cứu

· Biên Hòa cũng là một thành phố lớn nằm ở cửa ngõ đông bắc của TPHCM, vị trí chiến lược là giao điểm của 2 hành lang kinh tế động lực của quốc gia và vùng, là cửa ngõ của TPHCM có vai trò đô thị đối trọng, hỗ trợ cho đô thị hạt nhân vùng là TPHCM và là một trong ba cực của tam giác tăng trưởng TPHCM - Biên Hòa - Vũng Tàu. 

· Thuộc Tiểu vùng đô thị trung tâm, thành phố Biên Hòa đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm tiếp vận phía Đông của vùng Thành phố Hồ Chí Minh; trung tâm cấp vùng về dịch vụ đa lĩnh vực chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ đô thị và công; trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thương mại - tài chính, du lịch, thể dục thể thao về phía Đông của vùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Biên Hòa đóng vai trò vừa là đô thị hạt nhân - liên kết của vùng tỉnh Đồng Nai và vùng TPHCM. Thành phố Biên Hòa là đô thị động lực của tỉnh, của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng tầm vai trò, chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Nai.

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế

2.1.1.  Một số chỉ tiêu tổng hợp ước thực hiện năm 2022: 


Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 so với Nghị quyết 06-NQ/TU của Đảng bộ thành phố đạt được các kết quả như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng (giá so sánh 2010) ước đạt 511.888 tỷ đồng, đạt 102,39 % so kế hoạch, tăng 15,78% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ đạt 139.505 tỷ đồng, đạt 109,5% so kế hoạch, tăng 25,09% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 36.800 tỷ đồng, đạt 108,24% so kế hoạch, tăng 21,05% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP ước đạt 4.762 tỷ đồng, đạt 111,01% so kế hoạch, bằng 72,6% so cùng kỳ 2021. Giải quyết việc làm cho 24.522 lao động, tăng 55,2% so cùng kỳ (NQ 24.000 người), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% (NQ 80%). Tỷ lệ hộ dùng nước sạch theo tiêu chuẩn QC02 đạt 90,5% (NQ>95%). Diện tích cây xanh đô thị đạt 10,02m2/người (NQ10,02m2/người). Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt/tổng lượng rác đạt 100% (NQ 100%). Tỷ lệ thu gom rác thải y tế/tổng lượng rác thải y tế đạt 100% (NQ 100%)… Nhìn chung năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế- xã hội thành phố đặt ra đều đạt và vượt, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế, ngân sách, xã hội, bên cạnh đó cũng có một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết của thành phố đề ra.
2.1.2. Công nghiệp

Về các khu, cụm công nghiệp: Tại thành phố Biên Hòa có Có 09 khu công nghiệp: KCN Biên Hòa I, KCN Biên Hòa II, KCN Amata, KCN Loteco, KCN Agtex Long Bình, KCN Tam Phước, KCN Giang Điền, KCN Hố Nai III mở rộng, KCN Dốc 47. và 04 cụm công nghiệp: CCN Tam Phước 1, CCN Tam An, CCN Gốm Tân Hạnh, CCN Gỗ Tân Hòa. Đối với khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã hình thành tử trước giải phóng, nằm sát sông Đồng Nai, không đảm bảo về môi trường, do đó Tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã có chủ trương chuyển đổi công năng để chuyển sang xây dựng khu dân dụng đô thị. Ngoài ra, còn các cơ sở, điểm sản xuất công nghiệp phân tán nằm ngoài KCN/CCN, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ (diện tích trên chủ yếu là các mỏ khai thác đá như: mỏ đá ở xã Phước Tân, xã Tân Hạnh, xã Hóa An).

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố trong quý 4/2022 đã tăng trưởng chậm lại do tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, doanh nghiệp không có đơn hàng buộc cắt giảm lao động, giãn việc, nghỉ luân phiên… dự báo trong quý 1/2023 tình hình sẽ khó khăn hơn, …Tuy nhiên mức sản xuất vẫn đạt được sự ổn định và với những giải pháp kịp thời, nên tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố trong năm 2022 vẫn đạt mức tăng khá so cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2022 (theo giá so sánh 2010 ) ước tính đạt 493.051 tỷ đồng, đạt 102,33% so kế hoạch, tăng 15,39% so cùng kỳ; chia theo khu vực: khu vực nhà nước: đạt 45.987 tỷ đồng, đạt 101,07% so kế hoạch, tăng 6,85% so cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 54.540 tỷ đồng, đạt 100,05% so kế hoạch, tăng 9,81% so cùng kỳ; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 392.524 tỷ đồng, đạt 102,81% so kế hoạch, tăng 17,32% so cùng kỳ. 

Chia theo ngành kinh tế: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 475.438 tỷ đồng, tăng 15,18% so cùng kỳ; Ngành phân phối và sản xuất điện, đạt 15.380 tỷ đồng tăng 23,89% so cùng kỳ ; Ngành Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 699 tỷ đồng, tăng 14,59% so cùng kỳ; Ngành khai khoáng đạt 1.534 tỷ đồng tăng 3,23% so cùng kỳ ( lý do ngành khai khoáng tăng so cùng kỳ là do quý 3/2021 sản xuất ngưng lại do phong tỏa bởi dịch). 

Tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đã ổn định trở lại. Các doanh nghiệp đang tích cực sản xuất để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Hầu hết các ngành hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ như: hàng dệt may, sản phầm gỗ, giày dép, máy móc linh kiện điện tử... 

Tình hình thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn thành phố: 
+ Gốm Tân Hạnh: Có 27 đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định; 02 đơn vị đang triển khai thi công đầu tư xây dựng nhà máy; 03 đơn vị đang làm thủ tục đầu tư; 04 đơn vị đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bố trí vào CCN, tuy nhiên trường hợp của 04 đơn vị này thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 13315/UBND-KTN, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. 


+ Cụm công nghiệp Dốc 47: UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dốc 47 tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 14/3/2022. Hiện UBND thành phố đang chỉ đạo các ngành liên quan triển khai khảo sát nắm bắt quan điểm của các doanh nghiệp về việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thực hiện hồ sơ thành lập CCN, việc đóng góp kinh phí để triển khai đầu tư (hoặc chỉnh trang) hạ tầng kỹ thuật CCN, việc sử dụng các dịch vụ, tiện ích công công trong CCN do chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN cung cấp,....

2.1.3. Thương mại dịch vụ du lịch

· Về thương mại dịch vụ: TP.Biên Hòa cũng là một địa phương có quy hoạch đất TMDV trong những năm qua tăng mạnh  Quy mô sẽ chiếm gần 5,6^% tỷ trọng trong cơ cấu đất phi nông nghiệp tại địa phương. và năng lực tài chính tốt, nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch. Về Công trình TMDV: Toàn thành phố hiện có 25 chợ (03 chợ hạng 1, 8 chợ hạng 2, 14 chợ hạng 3) và 9 Siêu thị, Trung tâm thương mại theo quy hoạch đang hoạt động. 

· Về các khu du lịch: TP. Biên Hòa hiện có Khu du lịch Bửu Long (86ha), công viên Cù lao Ba Xê (21ha), làng Bưởi Tân Triều (5ha). Phía Nam có một số khu du lịch quy mô vừa như khu du lịch Vườn Xoài, khu du lịch công ty Tràng An, khu du lịch nghỉ dưỡng Câu lạc bộ Xanh…Ngoài ra còn một số dự án khu du lịch, giải trí đã, đang và sẽ được triển khai xây dựng như: Sân golf Long Thành, Lâm trại Sơn Tiên, Công viên hồ Suối Xóm Mai (250ha), Công viên Hóa An (202ha, được cải tạo từ các khu vực khai thác đá), khu cắm trại nghỉ dưỡng Lâm Viên. Tuy nhiên, các dự án hạ tầng du lịch triển khai thực hiện rất chậm, doanh thu du lịch trong những năm qua mặc dù có tăng nhưng so với tổng doanh thu thương mại – dịch vụ tỷ trọng chiếm không đáng kể, khoảng 0,5% tổng số.

· Từ đầu năm 2022, các hoạt động thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí hoạt động bình thường trở lại, bên cạnh đó hoạt động sản xuất công nghiệp nhanh chóng hồi phục như trước khi có dịch covid-19 đã có tác động tích cực đến các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. 

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước năm 2022 đạt 139.505 tỷ đồng đạt 109,5% so kế hoạch và tăng 23,42% so cùng kỳ năm 2021 bao gồm: Khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 9.626 tỷ đồng, đạt 103,56% so kế hoạch, tăng 14,23% so cùng kỳ năm 2021; khu vực kinh tế dân doanh ước đạt 125.937 tỷ đồng, đạt 110,21% so kế hoạch, tăng 26,14% so cùng kỳ năm 2021; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.942 tỷ đồng, đạt 102,73% so kế hoạch và tăng 21,21% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao là do sức mua của thị trường tiêu dùng đã tăng trở lại, mặt khác cuối quý 2 và trong quý 3 năm 2021 do dịch covid-19, vì vậy sức tiêu thụ của thị trường bị thu hẹp (số tuyệt đối), năm 2022 sức mua đã trở lại bình thường và có tăng hơn, do vậy so với cùng kỳ tăng cao là bình thường, không phải có sự đột biến gì. 

·  Hoạt động bán lẻ hàng hóa: Doanh thu thương mại bán lẻ hàng hóa ước năm 2022 đạt 108.351 tỷ đồng, đạt 105,88% so kế hoạch, tăng 18,38% so cùng kỳ. Hầu hết doanh thu các nhóm mặt hàng đều tăng nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu, chất đốt...Nguyên nhân là do một số nguyên liệu đầu vào giá tăng cao nên tác động đến mức tăng doanh thu của hàng hóa bán ra, đây cũng là khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vận tải khi giá vật tư đầu vào luôn biến động. 

·  Hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng ước năm 2022 đạt 13.431 tỷ đồng đạt 126,20% so kế hoạch, tăng 67,69% so cùng kỳ. Đây cũng là hoạt động chuyển biến tích cực do tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu ăn uống của người dân cũng tăng trở lại, bên cạnh đó tháng 3/2022 ngành du lịch đã mở cửa đối với cả khách quốc tế, nên nhu cầu đi du lịch tăng hơn so với trước đây, làm cho dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá cao so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành năm2022 ước đạt 36 tỷ đồng, đạt 157,68% so kế hoạch, tăng 63,11% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao do năm 2021 ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống hạn chế hoạt động trong thời gian dài và từ ngày 15/3/2022 ngành du lịch cả nước đã được phép mở cửa hoạt động trở lại, góp phần thúc đẩy doanh thu các ngành ăn uống tăng cao so cùng kỳ. Với việc ngành du lịch được khôi phục và mở cửa hoàn toàn, các công ty du lịch bên cạnh những tour du lịch truyền thống cũng khai thác và mở thêm các tour du lịch mới nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tuy nhiên những tháng đầu năm vẫn còn ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên nhu cầu đi du lịch của người dân còn hạn chế, doanh thu tăng chủ yếu trong các tháng có kỳ nghỉ lễ như: Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9… 

·  Hoạt động dịch vụ: Doanh thu dịch vụ ước năm 2022 đạt 17.687 tỷ đồng đạt 122,74% so kế hoạch, tăng 47,85% so với cùng kỳ, hầu hết các hoạt động dịch vụ đều tăng cao, nhất là hoạt động dịch vụ như: dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, dịch vụ hành chính và hỗ trợ, dịch vụ vui chơi giải trí…Đây cũng là những hoạt động có doanh thu tăng cao sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2022, hoạt động của các khu vui chơi giải trí đã mở cửa hoàn toàn, nhu cầu giải trí của người dân tăng cao trong các ngày nghỉ cuối tuần cũng như các dịp nghỉ lễ dài ngày.

2.1.4. Nông lâm nghiệp

· Giá trị sản xuất Nông, lâm, thủy sản dự ước năm 2022 (theo giá so sánh 2010) đạt 134,24 tỷ đồng, đạt 106,29% so kế hoạch, bằng 93,94% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất Nông nghiệp đạt 37,84 tỷ đồng, đạt 114,32% so kế hoạch, bằng 82,8% so cùng kỳ (chủ yếu thu từ trồng trọt, chăn nuôi không còn hoạt động); giá trị sản xuất Thủy sản ước 94,25 tỷ đồng, đạt 103,57% so với kế hoạch, bằng 99,21% so cùng kỳ; giá trị sản xuất Lâm nghiệp ước đạt 2,15 tỷ đồng đạt 97,73% so kế hoạch, bằng 97,73% so cùng kỳ. 

· Giá trị sản xuất Nông-Lâm-Thủy sản của Biên Hòa chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu kinh tế của thành phố, chủ yếu thu từ Thủy sản (nuôi cá lồng bè), tuy nhiên hiện nay ngành này sản xuất cầm chừng, thành phố đang xây dựng lộ trình giải tỏa hoàn toàn cá bè trên sông. Bên cạnh đó do thành phố đã hoàn thành công tác ngưng chăn nuôi từ đầu năm 2021, vì vậy giá trị ngành chăn nuôi năm 2022 không còn. 

· Về các khu sản xuất nông nghiệp: Ngoài các vùng chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ và vùng chuyên canh khác, thành phố phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch. Do không đủ điều kiện hình thành vùng sản xuất tập trung, nên thành phố xây dựng các điểm sản xuất rau, nấm, dược liệu an toàn… Thành phố cũng quản lý 14 điểm giết mổ động vật tạm thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hỗ trợ xây dựng điểm giết mổ tập trung tại phường Long Bình.

2.1.5. Bất động sản đô thị


Bất động sản Biên Hòa là thị trường đang rất sốt trong năm 2022 nhờ sự góp mặt của những nhà đầu tư lớn như Novaland, Keppel Land , Hưng Thịnh, Nam Long, … Với hàng loạt khu đô thị cao cấp. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực về hạ tầng giao thông cũng ảnh hưởng lớn đến bất động sản Biên Hòa.  Nhờ vị trí địa lý đẹp giáp bên thành phố Hồ Chí Minh và được bao quanh bởi sông Đồng Nai thoáng mát với 04 yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá trị bất động sản Biên Hòa hiện tại cũng như tương lai:

· Hạ tầng giao thông: đường trung tâm thành phố Biên Hòa, mở rộng đường liên phường Trảng Dài. Tân Hiệp, Tân Phong, đường ven sông Đồng Nai. Trong đó, những hạ tầng nổi bất nhất là:Đường Hương Lộ 2: Nối Biên Hòa với đường cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây; Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiền: ; Bến Xe Miền Đông; Cầu Đồng Nai 2: Dự án nối đường Hương Lộ 2, Biên Hòa qua đường Vành Đai 3, Quận 9 thuộc Hồ Chí Minh.

· Lợi thế về mặt địa lý:Thành phố Biên Hòa nằm bên cạnh khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đang được thành phố chú trọng đầu tư về hạ tầng đô thị. Nơi kinh tế chính của thành phố trong tương lai. Và Biên Hòa một trong những đầu mối giao thông quan trọng kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm khác với khu đông Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Biên Hòa có lợi thế là giáp sông lớn nên những khu đô thị, dự án thường được phát triển dọc sông tạo nên không gian sống chất lượng, thoáng mát. Yếu tố mà khách hàng quan tâm nhiều khi chọn mua ở hiện nay.

· Thu hút dòng vốn lớn từ các chủ đầu tư bất động sản: các chủ đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam đã có mặt tại Biên Hòa như Hưng Thịnh, Nam Long, Keppel Land, Donacoop, Novaland, Kim Oanh …

· Nhu cầu mua bất động sản lớn: Theo thống kê của tỉnh Đồng Nai, dân số tại Biên Hòa năm 2019 đạt gần 1.1 triệu người. Biên Hòa là thành trực thuộc tỉnh có dân số lớn nhất cả nước. Và tại Biên Hòa đang có 6 khu công nghiệp lớn hoạt động với vài chục nghìn chuyên gia nước ngoài cùng vài trăm nghìn công nhân làm việc nên nhu cầu về nhà ở tại Biên Hòa sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng từ Hồ Chí Minh chọn mua bất động sản Biên Hòa đang tăng lên nhiều, nhờ giao thông đang hoàn thiện dần.

2.2. Hiện trạng phát triển các lĩnh vực xã hội

2.2.1. Dân số, lao động và việc làm

· Dân số: Năm 2021, tổng dân số trong ranh giới quy hoạch khoảng 1.119.190 người
, đúng theo dự báo của đồ án QHC 2014 đến năm 2020 (1,0 - 1,2 triệu người). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức hợp lý và ổn định từ năm 2016 đến nay, dưới 1%/năm. Nhìn chung biến động dân số trong các năm gần đây không lớn, tương đối ổn định, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tăng cơ học chưa có biến động đột biến lớn.

· Lao động: Năm 2020, toàn thành phố có 512.336 lao động trong các ngành kinh tế phi nông nghiệp, trong đó 426.919 lao động trong các doanh nghiệp, 977 lao động hợp tác xã, và 84.440 lao động các cơ sở kinh tế cá thể. 

· Dân tộc: Hiện nay thành phố Biên Hòa có 20 dân tộc định cư. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, dân tộc thiểu số có 2.648 hộ với 11.946 người chiếm tỷ lệ 1.09% gồm 19 dân tộc: Hoa, Tày, Khmer, Dao, Thái, Mường, Nùng, Chơro, Giarai, H'Mông, Mạ, Thổ, Chay, Sán Dìu, X'Tiêng, Chăm, Êđê, Giáy, Cơho.

Bảng  Dân số thành phố Biên Hòa tháng 6/2021

	STT
	Tên phường/xã
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Toàn thành phố 
	    264,07   
	   1.119.190   
	4.245  

	1
	Trảng Dài
	14,46
	 121.147   
	8.378   

	2
	Tân Phong
	16,86
	60.039  
	3.561   

	3
	Tân Biên
	6,14
	47.480  
	7.733   

	4
	Hố Nai
	3,89
	44.195  
	11.361   

	5
	Tân Hòa
	3,94
	44.683   
	11.341   

	6
	Tân Hiệp
	3,47
	35.425   
	10.209   

	7
	Bửu Long
	5,76
	29.224   
	5.074   

	8
	Tân Tiến
	1,31
	15.533   
	11.857   

	9
	Tam Hiệp
	2,18
	37.740   
	17.312   

	10
	Long Bình
	34,98
	137.225   
	3.923   

	11
	Quang Vinh
	1,1
	17.872  
	16.247   

	12
	Tân Mai
	1,37
	24.065   
	17.566   

	13
	Thống Nhất
	3,43
	27.032   
	7.881   

	14
	Trung Dũng
	0,81
	16.470   
	20.333   

	15
	Tam Hòa
	1,22
	18.026   
	14.775   

	16
	Hòa Bình
	0,54
	7.559  
	13.998   

	17
	Quyết Thắng
	1,42
	13.874   
	9.770   

	18
	Thanh Bình
	0,36
	4.215  
	11.708   

	19
	Bình Đa
	1,27
	19.491   
	15.347   

	20
	An Bình
	10,41
	58.479  
	5.618   

	21
	Bửu Hòa
	4,18
	22.572   
	5.400   

	22
	Long Bình Tân
	11,44
	63.150   
	5.520   

	23
	Tân Vạn
	4,44
	16.096   
	3.625   

	24
	Tân Hạnh
	6,06
	12.259   
	2.023   

	25
	Hiệp Hòa
	6,98
	16.550   
	2.371   

	26
	Hóa An
	6,85
	36.800   
	5.372   

	27
	An Hòa
	9,21
	25.308   
	2.748   

	28
	Tam Phước
	45,1
	71.752   
	1.591   

	29
	Phước Tân
	42,77
	68.296   
	1.597   

	30
	Long Hưng
	11,59
	6.633   
	572   


Nguồn: Chi cục Thống kê Thành phố Biên Hòa.

· Hiện nay, theo Công văn số 93/CCTK ngày 7/7/2021 của Chi cục thống kê thành phố Biên Hòa về việc Cung cấp số liệu dân số của thành phố Biên Hòa dự ước đến 30/6/2021: Dân số toàn thành phố là 1,12 triệu người, trong đó dân số đô thị là 1,06 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 99,4%, là hoàn toàn phù hợp với dự báo phát triển. Tuy nhiên, phân bố dân cư rất không đều giữa các khu đô thị, tập trung quá cao vào các phường thuộc khu vực Biên Hòa truyền thống.

· Biên Hòa là thành phố có lượng dân di cư tìm việc làm khá lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tình hình di cư đã bão hòa do các tỉnh, thành trong cả nước cũng đều đã có KCN, thu hút lực lượng lao động địa phương, nên mức di cư giảm đáng kể. Từ năm 2014-2019, Biên Hòa có 93.661 người nhập cư (từ các huyện trong tỉnh là 6.437 người, từ tỉnh khác chuyển đến là 87.224 người), số người xuất cư là 21.369 người. 

2.2.2. Trụ sở cơ quan


Tại Tp. Biên Hòa chưa hình thành một khu trung tâm chinh trị - hành chính tập trung. Các cơ quan quản lý nhà nước và đoàn thể nằm phân tán trong các khu phố và dọc các trục đường chính của thành phố. Các công trình hành chính đa số sử dụng các công trình cũ, bố trí riêng lẻ, xen lẫn khu dân cư. Quy mô diện tích và điều kiện kết nối hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo điều kiện làm việc, không đóng góp được bộ mặt kiến trúc, cảnh quan cho đô thị.

2.2.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe


Thành phố có mạng lưới y tế rộng khắp như bệnh viện Đa khoa thành phố, 30 Trạm Y tế phường xã và có 06 bệnh viện tư nhân, trên 30 phòng khám đa khoa tư nhân... Trung tâm y tế cấp vùng chưa thực hiện được, do quy mô diện tích rất lớn và nằm trên khu vực cụm công nghiệp Tam Phước 1 (đã bỏ khỏi quy hoạch ngành, nhưng có chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư), các khu dân cư hiện hữu đông đúc… nên khó khả thi.

2.2.4. Giáo dục và đào tạo


Hiện năm học 2022-2023 có 232 trường công lập - Tư thục các cấp: Mầm non 130 trường (34 công lập, 96 Tư thục), Tiểu học 57 trường (54 công lập, 03 Tư thục), THCS 35 trường (34 công lập, 01 Tư thục), TH-THCS tư thực 01 và 09 trường tư thục nhiều cấp do Sở Giáo dục và Đạo tạo quản lý, tuy nhiên năm học này số lượng học sinh trên địa bàn tiếp tục tăng khoảng 10.000 học sinh, do đó nhu cầu về lớp học nhằm tránh tình trạng học ca 3 vô cùng lớn, ngành giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện một số biện pháp giải quyết tạm thời là mượn, phòng học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các địa phương lân cận để bố trí dạy học, do đó việc thực hiện chương trình GDPT mới rất khó khăn. Bên cạnh đó, tập trung theo dõi, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các khâu đối với các công trình xây dựng trường lớp cấp thiết và quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy, học. Các dự án sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 09/2022, gồm: Trường MN Tân Hạnh: 12 phòng (trên đất mới), Trường TH Chu Văn An, Hà Huy Giáp, Nguyễn Đình Chiểu, Tam Phước 1, Trần Văn Ơn: 57 phòng (trên đất hiện hữu), Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm: 40 phòng (trên đất mới)


Hiện nay trên địa bàn thành phố có 06 trường Đại học và một số trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và trường công nhân kỹ thuật. Nhìn chung, giáo dục chuyên nghiệp phát triển chưa mạnh so với tốc độ phát triển các ngành kinh tế và nhu cầu của thành phố, trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa xã hội, khoa học công nghệ của tỉnh Đồng Nai. 

2.2.5. Văn hóa và thể thao


Về các công trình văn hóa, TDTT: Khu liên hợp Văn hóa – Thể dục Thể thao tỉnh (5,6ha), bao gồm công viên, quảng trường, Thư viện, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai. Trung tâm TDTT – Sân vận động Đồng Nai tại phường Tân Hiệp hiện đã xuống cấp nhiều, ít sử dụng.

2.2.6. Nhà ở


Nhà ở kiên cố và bán kiên cố của thành phố đạt 99,58%. Phân theo loại hình thì nhà ở riêng lẻ chiếm 98,96%, nhà ở chung cư chiếm 1,04%. Bình quân diện tích nhà ở của thành phố đạt 22,71m2/ng, thấp hơn bình quân chung cả tỉnh.

2.2.7. Thông tin và truyền thông

· Trong thời gian qua, mạng lưới công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp. 

· Thành phố đã xây dựng phương án và triển khai các hạng mục phần cứng và phần mềm phục vụ hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm hành chính công tỉnh, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thông suốt.

· Những năm qua, thành phố với nhiều giải pháp “đột phá”, ngành Thông tin và Truyền thông đã từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đúng định hướng, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được đánh giá phát triển hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, từ chỗ là hạ tầng phục vụ cho viễn thông hội tụ với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (hạ tầng ICT), dần trở thành hạ tầng cho nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Hạ tầng thông tin truyền thông từ vị thế là hạ tầng kỹ thuật thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã lồng ghép vào hạ tầng của tất cả các ngành, lĩnh vực, trở thành hạ tầng của các hạ tầng, nền tảng của các nền tảng, thể hiện tính liên kết rất cao trong hạ tầng kinh tế xã hội.

· Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng, hiện 30/30 phường, xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; tổ công nghệ số cộng đồng cấp phường, xã và 120 tổ công nghệ số cộng đồng khu phố, ấp. 

· Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp dữ liệu động (LRIS) và thực hiện kết nối với hệ thống báo cáo tỉnh Đồng Nai; Triển khai, đẩy mạnh việc ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông tỉnh Đồng Nai, trong đó trọng tâm là việc triển khai các thủ tục, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai. Kết quả: tình hình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của thành phố và 30 phường xã cụ thể như sau: 

+ Tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai mức độ 3, 4 của thành phố đạt 96,5% và cấp phường xã đạt 82,3% chỉ tiêu đề ra. 

+ Theo thống kê trên Cổng Trung tâm hành chính công Đồng Nai như sau: Tổng hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 các cơ quan đơn vị tiếp nhận ở mức độ 3 là 48,07% và mức độ 4 đạt 34,61%. Tổng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 phường xã tiếp nhận mức độ 3 đạt 39,7% và mức độ 4 đạt 37,91%. 

+ Chính quyền và các cơ quan của chính quyền giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng: Thành phố là 69% và phường xã là 63%. 

+ Tỷ lệ dân số tham gia Tài khoản điện tử đạt 93,2%. 

+ Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 91,84%. 16 

+ Tỷ lệ người dân tham gia Sổ sức khỏe điện tử đạt 88,54% và phần mềm PC-Covid đạt 55,7%. 

·  Tiếp tục thực hiện lộ trình hoàn thiện IOC thành phố; thực hiện lộ trình chuyển đổi số thành phố và từng bước tích hợp các ứng dụng, nguồn dữ liệu hình thành trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của thành phố vào Trung tâm giám sát, điều hành từ đó đưa hệ thống vào khai thác vận hành và sử dụng dữ liệu trên hệ thống làm kênh dữ liệu chính thống trong việc điều hành chỉ đạo các hoạt động của thành phố; bổ sung thêm tính năng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên app Biên Hòa Smartcity.

3. Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển đô thị

3.1.  Trình độ phát triển đô thị

	Tên đô thị
	xếp loại đô thị
	Chức năng, tính chất của đô thị

	
	
	

	
	
	

	Đô thị Biên Hoà
	I
	Là trung tâm hành chính tỉnh lỵ với chức năng là 1 trong 4 đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ với các điều kiện thuận lợi về giao thông đầu mối của quốc gia.


3.2. Chất lượng kiến trúc, cảnh quan và bản sắc đô thị

· Các cơ quan ban ngành, các cơ quan giao dịch tài chính ngân hàng, mạng lưới các cụm thương mại dịch vụ quan trọng của thành phố được hình thành dưới dạng kết hợp điểm và trục nằm trên các giao lộ và các trục đường chính như: Đường Hưng Đạo Vương; Đồng Khởi, 30-4, quốc lộ 1A cũ và các trục mới từ ngã tư Cầu Mới ra sông Đồng Nai, từ sân vận động ra cù lao Hiệp Hòa. Tại các đầu mối giao thông trọng yếu như ngã tư Chợ Đồn, ngã năm Cầu Hang, ngã tư Đồng Khởi, ngã ba Chợ Sặt, ngã tư Tam Hiệp, ngã ba Vũng Tàu và các trung tâm dân cư.

· Hình thái kiến trúc cũ, mới xen cài lẫn lộn, bên cạnh những công trình quá cũ một vải công trình mới bề thế, khang trang, kiến trúc hiện đại, đẹp. Tuy nhiên chưa có công trình điểm nhấn cả về tầm vóc lẫn chiều cao công trình đáng kể trong thành phố.

· Trên các trục giao thông khu vực và giao thông nội bộ chủ yếu là nhà ở tháp tầng, mật độ trung bình và thấp, hình thức phân lô mặt phố, tình trạng xây cất tự do, hình thái kiến trúc đơn điệu.

4. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai

4.1.  Hiện trạng sử dụng đất

· Đánh giá trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Biên Hòa năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp, kết hợp báo cáo số 3981/BC-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kết quả thống kê đất đai tỉnh Đồng Nai. Diện tích tự nhiên là 264km², trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 19.033ha. Cụ thể: 

· Đất dân dụng: 11.360 ha, đạt chỉ tiêu 101,5m2/ng. Trong đó đất ở khoảng 7.077ha, bình quân 63m2/người; 

· Đất ngoài dân dụng: 7.646 ha. Trong đó chủ yếu là đất quốc phòng an ninh và đất công nghiệp; 

· Đất khác: 7.322 ha. Trong đó còn 5.153 ha đất nông nghiệp và 1.252ha đất sông ngòi, kênh rạch, suối.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất thành phố Biên Hòa năm 2020

	STT
	Năm
	Dự báo đến 2020
	Thực tế 2020

	
	Dân số toàn thành phố
	1.200.000
	1.119.190

	
	Danh mục sử dụng đất
	Diện tích
	Chỉ tiêu
	Diện tích
	Chỉ tiêu

	
	
	(ha)
	(m2/ng)
	(ha)
	(m2/ng)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	26.407
	 
	26.407
	 

	A
	Đất xây dựng đô thị
	19.264
	 
	19.033
	 

	I
	Đất dân dụng đô thị
	10.703
	85-90
	11.360
	 101,5

	1
	Đất ở đô thị
	5.124
	40-45
	7.077
	63

	1.1
	Đất ở hiện hữu
	3.567
	 
	 
	 

	1.2
	Đất ở xây mới mật độ cao
	729
	 
	 
	 

	1.3
	Đất ở xây mới mật độ thấp
	827
	 
	 
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	953
	8-10
	1.086
	10

	2.1
	Đất trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa cấp TP
	23
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trung tâm công cộng - TMDV đô thị
	930
	 
	 
	 

	3
	Đất phát triển hỗn hợp
	1.228
	10-12
	435
	4

	4
	Đất công viên cây xanh - không gian mở
	1.090
	8-10
	153
	1

	5
	Đất giao thông đô thị
	2.308
	18-20
	2.608
	23

	II
	Đất ngoài dân dụng
	8.561
	 
	7.674
	 

	6
	Đất trung tâm văn hóa
	82
	 
	 
	 

	6.1
	Đất trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa cấp tỉnh
	57
	 
	 
	 

	6.2
	Đất trung tâm văn hóa cấp vùng
	25
	 
	 
	 

	7
	Đất trung tâm tài chính TMDV cấp vùng
	112
	 
	 
	 

	8
	Đất trung tâm đào tạo cấp vùng
	211
	 
	 
	 

	9
	Đất trung tâm y tế cấp vùng
	38
	 
	 
	 

	10
	Đất trung tâm tdtt cấp vùng
	 
	 
	 
	 

	11
	Đất công nghiệp
	1.980
	 
	2.957
	 

	12
	Đất công trình đầu mối htkt
	286
	 
	25
	 

	13
	Đất quốc phòng
	4.104
	 
	4.240
	 

	14
	Đất du lịch
	1.234
	 
	46
	 

	15
	Đất giao thông đối ngoại
	343
	 
	325
	 

	16
	Đất công viên cây xanh ven sông
	171
	 
	80
	 

	B
	Đất khác
	7.091
	 
	7.322
	 

	17
	Đất cây xanh cảnh quan - cách ly hành lang giao thông
	322
	 
	 
	 

	18
	Đất lâm nghiệp
	2.477
	 
	148
	 

	19
	Đất nông nghiệp
	1.578
	 
	5.153
	 

	20
	Đất ở nông thôn
	546
	 
	399
	 

	21
	Đất mỏ đá
	245
	 
	369
	 

	22
	Sông suối - mặt nước
	1.923
	 
	1.252
	 


4.2. Đánh giá sử dụng đất

· Nhìn chung, việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó vẫn có những diện tích sử dụng chưa phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong đó:

· Đất công nghiệp, đất nông lâm nghiệp hiện tại là khá lớn và đang có xu thế giảm do chuyển sang các loại đất dịch vụ thương mại. Diện tích hiện tại vừa là nguồn thu nhập cơ bản trong thành phố nói riêng, tỉnh nói chung, vừa là quỹ đất tiềm năng để mở rộng diện tích cho các mục đích phi nông nghiệp, để xây dựng và phát triển hạ tầng, các khu dân cư và đô thị. Trong quá trình phát triển, việc đô thị hóa các khu vực cần chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp, công nghiệp để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại.

· Đối với đất ở có sự phân bố giữa các khu vực chưa hợp lý, một số khu dân cư đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Do vậy, diện tích đất ở tuy nhiều, nhưng thực chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, phần lớn các đối tượng có nhu cầu về nhà ở lại không có đủ khả năng để mua đất của các dự án, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển các khu nhà ở tự phát không phù hợp với quy hoạch.

· Để đảm bảo tính hợp lý trong việc sử dụng đất đai trong tương lai, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh việc xây dựng và phát triển các khu nhà ở cao cấp để phù hợp với đô thị hiện đại, thành phố Biên Hòa cần quan tâm phát triển các khu nhà ở xã hội, khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp để đảm bảo nhu cầu cho mọi tầng lớp dân cư, giải quyết các mâu thuẫn về xã hội.

· Đối với đất dành cho mục đích sản xuất kinh doanh, ngoài các khu, cụm công nghiệp tập trung, vẫn còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh phân bố rải rác trong đô thị và các khu dân cư cần được chuyển đổi công năng để đảm bảo về môi trường và mỹ quan đô thị.

5. Tổng hợp phân tích đánh giá hiện trạng 

5.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

	Nội lực

	Điểm mạnh

• Hạ tầng kinh tế ổn định, nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư.
 • Có thiên nhiên đẹp với sông Đồng Nai .
• Có vị trí quan trọng trong vùng TP HCM, là đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai .
• Dân số hiện trạng trên 1 triệu người, đã hình thành vùng kinh tế đô thị vững chắc 
• Các dự án phát triển đô thị quy mô lớn đang được triển khai

	Điểm yếu

• Đô thị hiện hữu ở phía Bắc bị giới hạn giữa các khu đất công
nghiệp và đất an ninh quốc phòng, chia cắt giữa khu vực
phía Bắc và phía Nam, khó mở rộng đô thị hiện hữu.
• Khu vực phía Đông Bắc không theo quy hoạch từ thời kỳ
kinh tế và đô thị phát triển nhanh trong quá khứ.
• Thiếu khu vực mang tính trung tâm cho thành phố, thiếu không gian mang tính biểu tượng. 

	Ngoại lực

	Cơ hội

• Dự báo kinh tế Việt Nam và đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế và đô thị của Thành phố. 

• Hạ tầng giao thông liên vùng đang trong quá trình phát triển, tăng cường liên kết với TPHCM và các đô thị trong vùng. 

• Dân số dự báo tiếp tục gia tăng và nhu cầu phát triển đô thị
gia tăng.
 • Sân bay Long Thành sắp được xây dựng, tác động tích cực
đến sự phát triển khu vực xung quanh. 
	Thách thức
• Gia tăng dân số đô thị gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường sống và giao thông.
• Sự cạnh tranh với các đô thị lân cận như Bình Dương, Thủ
Đức. 

• Nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai do biến đổi khí hậu. 


5.2. Kết luận về vị thế, vai trò của tỉnh

· Trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khu vực Biên Hòa và phụ cận tiếp tục phát huy vai trò truyền thống là trung tâm tổng hợp; đô thị tỉnh lỵ; đầu mối giao thông - giao lưu cấp vùng; cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng; đô thị loại I duy nhất của tỉnh Đồng Nai.

· Khu vực sẽ có sự chuyển biến chức năng, trong đó động lực phát triển của kinh tế tri thức, sáng tạo, thương mại, dịch vụ nổi lên mạnh mẽ và dần thay thế cho động lực từ sản xuất công nghiệp và logistics.

· Thành phố Biên Hoà là trọng điểm quan trọng của Vùng TP Hồ Chí Minh, vì vậy cần tăng cường liên kết giao thông với trung tâm của vùng.

· Là một trọng điểm đô thị trung tâm của tỉnh, Thành phố Biên Hoà cần phát triển có bản sắc, phát huy các đặc trưng riêng của tỉnh Đồng Nai.

· Sông Đồng Nai là tài nguyên thiên nhiên quý giá của Thành phố cũng như của tỉnh, cần được phát huy hơn nữa vào phát triển. Đây là yếu tố thuận lợi cho phát triển không gian đô thị đáp ứng nhu cầu của thời đại mới.

6. Quan điểm, mục tiêu phát triển của thành phố Biên Hòa

6.1. Quan điểm phát triển

· Cụ thể hóa về phát triển không gian theo các chủ trương, các chương trình phát triển, các chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Tuân theo các quy chuẩn Nhà nước, các tiêu chuẩn tiên tiến về quy hoạch đô thị.

· Đảm bảo phù hợp với các quy hoạch vùng KTTĐ phía nam, Vùng TPHCM, quy hoạch tỉnh Đồng Nai đang triển khai, quy hoạch ngành khác có liên quan trên địa bàn thành phố Biên Hòa, cũng như không mâu thuẫn đối với các quy hoạch phân khu đô thị đang triển khai.

· Kế thừa, phát triển hài hòa giữa các khu vực phát triển mới và các khu vực cải tạo chỉnh trang đô thị; giữa phát triển không gian kiến trúc đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

· Tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.

· Khai thác điều kiện không gian xanh và mặt nước sẵn có, phát triển đô thị bền vững hài hòa thân thiện với tự nhiên, bảo vệ môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

6.2. Mục tiêu phát triển

· Chuyển đổi mô hình từ “đô thị công nghiệp” sang mô hình “đô thị dịch vụ”, “đô thị hài hòa và đáng sống”. Phát triển thành phố bền vững dựa trên 3 lĩnh vực Kinh tế - Xã hội - Môi trường, với các mục tiêu cụ thể như sau:

· Về phát triển kinh tế đô thị: trở thành một thành phố thịnh vượng, năng động, có sức cạnh tranh cao trên bình diện vùng, quốc gia và quốc tế, phát huy thế mạnh kết nối vùng và quốc tế dịch vụ cao cấp và công nghiệp công nghệ cao.

· Về phát triển không gian, kiến trúc, cảnh quan: Có tiện nghi hiện đại, xanh, (sinh thái), thông minh và có bản sắc văn hóa đặc trưng. 

· Về quản lý phát triển đô thị: Đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố. Làm cơ sở để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, cũng như triển khai các quy hoạch phân khu, chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, kiểm soát và quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

· Về cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị: Là đô thị có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hạ tầng xã hội đáp ứng đầy đủ tiên nghi cuộc sống của người dân, đô thị có môi trường trong lành, an ninh quốc phòng vững mạnh, là nơi có môi trường Hài hòa, đáng Sống nhất trong vùng.

7. Tầm nhìn, vị thế, tính chất, động lực phát triển của thành phố Biên Hòa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7.1. Tầm nhìn, vị thế

· Thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố phát triển theo hướng Hiện đại - Xanh - Thông minh; thành phố thịnh vượng, năng động, có tính cạnh tranh cao trong vùng, quốc gia và quốc tế... 

· Biên Hòa là thành phố kinh tế phát triển, tiện nghi hiện đại, thân thiện với tự nhiên, có bản sắc văn hóa. 

· Biên Hòa là một cực phát triển quan trọng của vùng TPHCM, là đô thị hạt nhân đầu tầu kinh tế - văn hóa & chính trị của tỉnh và xứng đáng thành phố DỊCH VỤ - HÀI HÒA - THÔNG MINH. 

7.2.  Tính chất đô thị

· Là đô thị tổng hợp cấp vùng loại I, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

·  Là một trong các trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, khoa học – công nghệ và đào tạo; đầu mối giao lưu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, vùng tỉnh Đồng Nai.

·  Là đô thị có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hạ tầng xã hội đáp ứng đầy đủ tiên nghi cuộc sống của người dân. Đô thị có môi trường trong lành, hài hòa, đáng sống.

7.3.  Động lực phát triển
· Với vai trò và vị trí chiến lược là giao điểm của 2 hành lang kinh tế động lực của quốc gia và vùng, là cửa ngõ của TPHCM, thành phố Biên Hòa sẽ là đầu tàu phát triển kinh tế của toàn vùng KTTĐ phía Nam, hình thành các chức năng quan trọng giảm tải cho TPHCM; liên kết, hợp tác với các đô thị lớn trong Vùng TPHCM; chia sẻ và hỗ trợ phát triển với hệ thống đô thị, công nghiệp vùng miền đông Nam Bộ. 

· Việc hình thành tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là động lực rất quan trọng, thúc đẩy phát triển du lịch đô thị Biên Hòa kết nối với du lịch biển Vũng Tàu và tạo điều kiện cho vận tải đường bộ và các cảng biển, khu công nghiệp ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển.

· Việc hình thành tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng với Cảng hàng không Long Thành, Cụm cảng biển Đồng Nai tạo điều kiện cho Biên Hòa trở thành một trung tâm kho vận, tiếp vận, trung chuyển hàng hóa lớn phía đông Vùng TPHCM.

· Phát triển các khu nghiên cứu khoa học công nghệ, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chuyên ngành; công nghiệp hỗ trợ; Phát triển các trung tâm thương mại – tài chính, trung tâm đào tạo cấp vùng sẽ thu hút nguồn nhân lực lớn, trình độ cao đến làm việc và định cư tại Biên Hòa. 

· Đặc trưng tự nhiên về sông suối, giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái các cù lao trong đô thị là nội lực quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến Thành phố.

· Đặc biệt Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh, là trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh, vì vậy sẽ được Tỉnh chú trọng và ưu tiên đầu tư các cơ sở hạ tầng quan trọng cho đô thị.

7.4. Dự báo phát triển

7.4.1. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội:

Phát triển kinh tế nhanh, có sức cạnh tranh cao; duy trì và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển một cách bền vững gắn với giải quyết tốt an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Giữ vững thành phố Biên Hòa là đô thị động lực của tỉnh, của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng tầm vai trò, chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Nai.

7.4.2.  Dự báo quy mô dân số và tỷ lệ đô thị hóa:

a)  Hiện trạng: 

· Dân số toàn thành phố tính đến thời điểm 6/2021 là 1.119.190 người. Trong đó dân số đô thị là 1.055.990 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 99,4%. 

· Tỷ lệ tăng trưởng dân số giai đoạn 2015-2021 đạt 1,62%/năm. Riêng năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng dân số là 2,21%, trong đó tăng tự nhiên là 0,94%, tăng cơ học là 1,27%.

b) Quy hoạch được duyệt:

·  Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014: Năm 2030, dân số toàn thành phố đạt 1,4 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

·  Theo Điều chỉnh tổng thể QHC thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014: Năm 2030, dân số toàn thành phố khoảng 1,3 – 1,4 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

· Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014: Năm 2030, dân số toàn thành phố khoảng 1,4 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

c)  Dự báo phát triển:

·  Cơ sở: 

+ Trong giai đoạn 5 năm, từ 2015-2020, dân số toàn thành phố tăng khoảng 69.000 người. Tỷ lệ tăng trưởng dân số toàn giai đoạn chỉ đạt 1,33%/năm, trong đó dân số tăng tự nhiên đạt 0,94%.

+ Dự thảo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai dự báo trong giai đoạn đến 2025, mỗi năm tỉnh tiếp nhận người nhập cư khoảng từ 17.000 - 19.000 người, giai đoạn 2026 – 2030 có tăng nhẹ lên mức 21.000 - 23.000 người/năm, giai đoạn 2030 – 2040 tăng mạnh tới khoảng 39.000 - 41.000 người/năm, giai đoạn 2040 - 2050 bắt đầu duy trì trong khoảng 40.000 - 42.000 người/năm.

·  Công thức tính toán:

· Dự báo quy mô dân số cho quy hoạch theo phương pháp toán học; Mô hình tổng quát dự báo dân số toàn thành phố như sau:

· Pn= Po (1 + ()​n + Pm.

· Trong đó:

+ Pn: Dân số thành phố Biên Hòa năm dự báo.

+ Po: Dân số hiện trạng thành phố Biên Hòa năm 2020.

+ (: Tỷ lệ tăng dân số theo quy luật tự nhiên. 

+ n: năm dự báo.

+ Pm: Dân số tăng cơ học do phát triển các cơ sở KT-KT phát triển đô thị

·  Kết quả dự báo:

Dự báo quy mô dân số thành phố Biên Hòa

	TT
	Dân số
	2015
	2020
	2030
	2045
	TB giai đoạn 2020-2045

	1
	Toàn thành phố (người)
	1.016.451
	1.086.066
	1.500.000
	1.900.000
	

	 
	Dân số tăng tự nhiên
	 
	1.065.000
	1.200.000
	1.700.000
	

	 
	Dân số tăng cơ học
	 
	21.000
	300.000
	200.000
	

	 2
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	1,33
	3,28
	1,59
	2,26

	 
	Tự nhiên
	
	0,94
	0,92
	0,90
	0,92

	 
	Cơ học
	
	0,39
	2,36
	0,69
	1,34


 (Các chỉ tiêu dự báo quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa chưa bao gồm dân số tạm trú quy đổi, và sẽ được làm chính xác trong quá trình thực hiện)

+ Năm 2030: Dự báo dân số khoảng 1.500.000-1.600.000 người, tỷ lệ tăng trưởng đạt khoảng 3,28%/năm trong toàn giai đoạn. Trong đó, dân số tăng tự nhiên đạt 1.200.000 người, tăng cơ học đột biến do phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đào tạo 300.000 - 400.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

+ Năm 2045: Dự báo dân số toàn thành phố ổn định khoảng 1.900.000-2.000.000 người, tỷ lệ tăng trưởng đạt khoảng 1,59%/năm trong toàn giai đoạn. Trong đó, dân số tăng tự nhiên đạt 1.700.000 người, tăng cơ học do phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đào tạo ổn định khoảng 200.000-300.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%. 

7.4.3.  Dự báo quy mô đất đai phát triển đô thị và nông thôn:


- Cơ sở: 

+ Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014: Dự báo đất đất xây dựng đô thị năm 2030 khoảng 21.000ha trên tổng diện tích đất xây dựng đô thị toàn tỉnh là 44.602ha.

+ Theo Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022: diện tích đất đô thị tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 khoảng 72.377ha.

- Dự kiến nhu cầu sử dụng đất đô thị:

+ Đến năm 2030: đất xây dựng đô thị khoảng 19.500-20.000ha. Trong đó đất dân dụng khoảng 11.500-12.000ha. 

+ Đến năm 2045: đất xây dựng đô thị khoảng 21.000ha. Trong đó đất dân dụng khoảng 12.500-13.000 ha.

Do định hướng điều chỉnh ranh giới nội thị, theo hướng hình thành phường Long Hưng, nên thành phố không còn dân cư nông thôn ngoại thị.

Định hướng phát triển không gian

7.5. Mô hình cấu trúc phát triển đô thị
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Sơ đồ giao thông kết nối                                        Sơ đồ ý tưởng
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Hình  Sơ đồ cấu trúc phát triển khu vực Biên Hòa và phụ cận



Cấu trúc đô thịThành phố Biên Hoà chú trọng liên kết vùng, lấy hạt nhân phát triển ở khu vực ven sông Đồng Nai, từ đó tăng cường liên kết phát triển với các khu vực khác trên toàn đô thị. Hình thành các hành lang liên kết vùng, trục liên kết các trọng điểm đô thị. Bố trí các hành lang xanh trên cơ sở bảo tồn và cải tạo các sông suối kết nối với sông Đồng Nai, làm nền tảng cho phát triển đô thị gắn với thiên nhiên. Cấu trúc phát triển Khu vực Biên Hòa và phụ cận như sau:

· Hệ thống trung tâm hoạt động gồm: 01 lõi chính là khu trung tâm thành phố Biên Hòa, 01 đô thị vệ tinh là thị trấn Trảng Bom, 12 trung tâm hoạt động (cấp xã), tại giao điểm giữa đường vành đai thành phố với các trục hướng tâm.

· Hệ thống giao thông có cấu trúc dạng hướng tâm với 3 vành đai: Vành đai lõi là trục GTCC quanh Cù lao Phố, Vành đai 1 hình thành bởi các đoạn đường Nguyễn Ái Quốc – Đồng Khởi – Quốc lộ 1 – Bùi Hữu Nghĩa; Vành đai 2 theo xác định tại QHC TP Biên Hòa. Các tuyến hướng tâm lan tỏa từ vành đai 1 ra ngoài, đi đến các trung tâm đô thị của tỉnh và vùng, các tuyến GTCC vùng và đô thị đã được xác định trong quy hoạch này. 

· Khu vực lấy lõi là trung tâm thành phố Biên Hòa, gồm 20 phường. Trong đó: 04 phường hữu ngạn sông Đồng Nai là Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn; 01 phường tại Cù lao Phố là phường Hiệp Hòa; 12 phường trong vành đai 1: Hòa Bình, Quang Vinh, Trung Dũng, Thanh Bình, Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Tiến, Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa, Bình Đa, An Bình; 03 phường ngoài vành đai 1: Bửu Long, Tân Long, Long Bình Tân.

· Khu phụ cận gồm 20 phường, xã, thị trấn. Trong đó có 10 phường xã còn lại của thành phố Biên Hòa; một phần huyện Vĩnh Cửu gồm 05 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú, Thiện Tân; một phần thị xã Trảng Bom gồm thị trấn Trảng Bom và 04 xã Bình Minh, Bắc Sơn, Hố Nai 3, Giang Điền.

7.6. Định hướng phát triển không gian tổng thể

· Tập trung phát triển trung tâm đô thị Biên Hòa thực sự trở thành đầu mối giao thông - giao lưu cấp vùng; cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng, đô thị kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai.

· Phát triển giao thông liên vùng, giao thông đô thị, mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, tốc độ cao theo quy hoạch tỉnh và QHC đô thị. Đặt ưu tiên hàng đầu đối với việc xây dựng các cầu qua sông Đồng Nai.

· Phát triển mạng lưới trung tâm hoạt động gắn với các trung tâm TOD để lan tỏa tầm anh hưởng của trung tâm ra khu vực phụ cận, trong đó chú trọng chuỗi trung tâm hoạt động tại giao điểm của đường vành đai thành phố với các trục hướng tâm.

· Phát triển không gian thị trấn Trảng Bom tiến về phía Biên Hòa.

· Nâng cấp một số khu công nghiệp trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị - dịch vụ. Dịch chuyển các cơ sở sản xuất không còn phù hợp ra ngoài trung tâm đô thị, tái phát triển thành các chức năng đô thị hoặc công cộng còn thiếu.

· Phát triển trung tâm đô thị hai bên sông. Trong đó, khu vực phường Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn bên kia sông trở thành tuyến trung tâm đô thị thương mại tài chính, tham gia sâu rộng vào hoạt động kinh tế của TPHCM.

7.7. Định hướng phát triển không gian các khu chức năng

7.7.1. Khu vực trung tâm
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Sơ đồ vị trí các khu vực phát triển


· N-1 Trung tâm đô thị hiện nay: Không có nhiều vấn đề lớn, tuy nhiên cần có không gian đô thị phát huy lịch sử văn hoá của thành phố; Duy trì và cải tạo; .Từng bước cải tạo đô thị hiện hữu, chuyển đổi công năng khi di dời trung tâm hành chính đến vị trí mới, phát huy lịch sử văn hoá và khu vực ven sông. 

· N-2 Cù lao Hiệp Hoà: Chưa phát huy hết tiềm năng của khu vực, cần có giải pháp phát triển phát huy tiềm năng;Phát triển đô thị;.Phát triển đô thị tiên tiến hài hoà với thiên nhiên sông Đồng Nai, lịch sử văn hoá, hình thành hạt nhân xanh sẽ là không gian biểu tượng cho TP Biên Hoà.
· N-3 Khu vực hữu ngạn:.Khu vực ven đường hiện trạng phát triển chưa thật sự tốt, cần phát triển mạng lưới giao thông để nâng cao giá trị khu vực, cần có giải pháp phát triển khu vực khai thác đá; Phát triển đô thị; Phát huy vị trí thuận lợi về giao thông để phát triển đô thị, tăng cường liên kết không gian với sông Đồng Nai và khu vực đô thị trung tâm hiện hữu bên kia sông. 

· N-4 Thượng lưu sông Đồng Nai: Có môi trường tốt ở ven sông Đồng Nai, tuy nhiên chịu ảnh hưởng giới hạn chiều cao do sân bay; Phát triển dần theo phân kỳ; .Phát triển các chức năng có mật độ thấp và thấp tầng.
· N-5 Sân bay Biên Hoà:Ảnh hưởng Dioxin;.Duy trì chức năng;.Phát triển theo định hướng của quân đội và chính phủ 

· S-1 Khu vực đô thị mới Long Hưng: Khu đô thị mới quy mô lớn đang trong quá trình xây dựng. Cần tăng cường liên kết giao thông liên vùng; Tiếp tục phát triển đô thị mới theo quy hoạch.
· S-2 Khu vực phía Bắc Long Hưng: Chưa phát huy tiềm năng về giao thông. Cần có giải pháp phát huy vị trí thuận lợi về giao thông. Cần tăng cường mật độ đường và công viên; Cải tạo; Từng bước cải tạo đô thị hiện hữu 

· S-3 Khu vực cửa ngõ phía Đông:.Phát triển các khu nhà ở không trật tự, môi trường sống không tốt. Nhiều vấn đề về xây dựng hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Cải tạo; Từng bước cải tạo đô thị hiện hữu, giải pháp môi trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;

· S-4 Khu vực nông lâm nghiệp: Cần phát triển đô thị đồng bộ theo quy hoạch; Phát triển theo phân kỳ; Từng bước phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số gia tăng giai đoạn sau 2030.
· S-5 Khu vực quân sự: .Duy trì; Cải tạo theo định hướng của quân đội và nhà nước. 
· S-6 Khu vực tiếp giáp Long Thành: Cần giải pháp phát triển phát huy vị trí gần sân bay Long Thành; Cải tạo; Từng bước cải tạo đô thị hiện hữu để thu hút doanh nghiệp liên quan đến hàng không.
· S-7 Khu vực phía Nam Long Hưng:.Khu vực còn nhiều tính chất thiên nhiên, cần lưu ý bảo tồn đặc điểm thiên nhiên khi phát triển; Phát triển theo phân kỳ; Khu vực phát triển hài hoà với thiên nhiên, từng bước phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân số gia tăng giai đoạn sau 2030
7.7.2. Định hướng cải tạo đô thị hiện hữu

a) Khu vực đô thị đã ổn định


Các biện pháp cần thiết trong khu vực này trước hết là phát triển các tuyến đường trục chính khu vực và các công viên. Để thực hiện các hoạt động này, cần phải cải tạo và hình thành các khu chung cư ven trục đường cải tạo. Cần thực hiện các biện pháp thúc đẩy các dự án tái phát triển đồng thời giảm tải giao thông, bằng cách tạo ra một không gian đô thị trung tâm trong một phạm vi nhất định phù hợp với tính chất của công trình, tích hợp quy hoạch giao thông và mật độ phát triển đất.

b) Khu vực đô thị đang mở rộng không trật tự 


Biện pháp cần thiết trong khu vực này trước hết là rà soát và tăng cường quản lý quy hoạch. Xác định rõ khu vực cần đô thị hóa, cải thiện hạ tầng đô thị như đường giao thông để khu vực đô thị hóa phát triển bền vững. Giải pháp cụ thể cải tạo đô thị hiện hữu:

(1) Xây dựng đường trục chính khu vực: Phát triển đường trục chính của khu vực quy mô 4 làn xe. Khi mở rộng đường hiện hữu, cần thu hồi đất hai bên đường hiện hữu, nhưng nếu khó khăn thì phát triển đường mới song song với đường hiện hữu cũng là một phương án. Các trục đường chính khu vực cách nhau 1km. Bố trí các tuyến xe buýt. Dành quỹ đất ven các trục đường chính khu vực để xây dựng chung cư ven đường.

(2) Xây dựng công viên: Xây dựng công viên cạnh tuyến suối thoát nước chính của khu vực, từ đó bố trí mạng lưới mặt nước và cây xanh kết hợp với đường cho người đi bộ. Hình thành mạng lưới cây xanh đô thị đồng thời cải thiện tình hình ngập nước cho khu vực.

(3) Đường giao thông ở biên ranh giới phát triển: Xây dựng tuyến đường ở ranh giới phát triển, vừa là ranh giới rõ ràng cho khu vực hạn chế phát triển mở rộng đô thị không trật tự.

(4) Giao thông công cộng: Xây dựng ga đường sắt đô thị tại giao giữa các tuyến trục chính khu vực được cải tạo theo phương án trên, bố trí các tuyến xe buýt kết nối với nó.

(5) Phát triển TOD: Phát triển theo mô hình TOD khu vực quanh ga đường sắt, bố trí không gian mở, không gian công cộng và cho phép xây dựng với hệ số sử dụng đất cao khu vực quanh ga, để tạo kinh phí cho việc tái phát triển.

7.7.3. Định hướng các hạt nhân đô thị

	[image: image4.jpg]



Sơ đồ các hạt nhân chính phá triển đô thị


a) Cù Lao Hiệp Hòa:

· Cù lao Hiệp Hoà được phát triển với cấu trúc không gian có Hạt nhân xanh. Từ đó bố trí mạng lưới cây xanh kết nối ra xung quan hình thành các Hạt nhân xanh khác bao quanh khu vực đô thị, hình thành không gian đô thị cộng sinh với thiên nhiên. 

· Bố trí các công trình có công năng phục vụ công cộng, công trình nhà ở cao tầng tạo không gian đối ứng, điểm nhấn ở hai bên sông và liên kết với mạng lưới cây xanh.

· Hình thành mạng lưới liên kết các điểm du lịch ở khu vực phía Tây sông Đồng Nai và kết nối với sông, tạo động lực phát triển đô thị.

b) Hình thành đô thị có không gian đối ứng ở hai bên bờ sông:

· Hình thành đô thị có không gian đối ứng ở hai bên bờ sông, tạo không gian có thiên nhiên ở giữa lòng đô thị, cũng là một dạng thức của Đô thị cộng sinh thiên nhiên.

· Không gian mang tính biểu tượng cho TP Biên Hoà

· Phát triển trung tâm văn hoá ven sông Phát triển trung tâm phức hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, văn hoá, vui chơi giải trí, với không gian mở và cây xanh lớn.

c) Công viên lịch sử:
· Xây dựng công viên rừng liên kết với các di tích lịch sử trên Cù lao Hiệp Hoà, là công viên biểu tượng cho lịch sửThành phố Biên Hoà, sẽ là nơi hội tụ và diễn ra các hoạt động văn hoá của cư dân và du khách.

d) Khu công nghiệp:

· Khu công nghiệp Biên Hòa là khu công nghiệp lâu đời nhất ở Việt Nam và đã gắn bó sâu sắc với lịch sử phát triển của Biên Hòa.

· Khi tái phát triển Khu công nghiệp, nên chọn một công xưởng có thểcải tạo được và sửdụng nó cho các cơsởcông cộng đểtạo dấu ấn bảo tồn lịch sửcủa thành phố

· Phát triển dựán đô thịsau khi di dời KCN Biên Hòa với chức năng phức hợp, đa dạng vềloại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu cư dân.

e) Thương mại ven sông:

· Phát triển các công trình Thương mại dịch vụ ven sông Đồng Nai

· Một không gian công cộng phức hợp thương mại dịch vụ, phát triển du lịch từcải tạo khu vực hiện hữu ven sông.

· Hình thành không gian mới ven mặt nước thu hút các doanh nghiệp sáng tạo đến đặt trụsở, phát huy môi trường và cảnh quan ven mặt nước sông Đồng Nai

· Một cơ sở trưng bày, trải nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp, kết hợp nhà hàng, cửa hàng, v.v. Ngoài ra còn có các phòng thí nghiệm và studio, không gian tổ chức các buổi hội thảo.

· Công viên kết hợp thương mại được hình thành từ việc cải tạo kênh bêtông, trở thành công viên vừa tăng cường năng lực thoát nước, vừa là không gian công cộng.

f) Khu vực khai thác đá sau khi ngừng khai thác sẽ được phát huy trở thành tài nguyên du lịch, đồng thời phát triển đô thị đa dạng chức năng ở xung quanh, như TMDV, chung cư, nhà thấp tầng.

g) Khu vực thượng lưu sông bốtrí không gian cho các hoạt động gắn với mặt nước cho cưdân và khách du lịch.

7.7.4. Định hướng phát triển Khu vực mở rộng đô thị -phát triển đô thị sinh thái

· Từng bước phát triển hạ tầng đô thịđáp ứng nhu cầu nhà ởcho dân số được dựbáo đến năm 2050. Phát triển đô thịsinh thái phát huy địa hình đồi và nhiều cây xanh.

· Trọng điểm đô thị phía Nam hỗ trợ sân bay Long Thành. Hình thành trọng điểm đô thị với chức năng công nghiệp, logistics, thu hút các ngành công nghiệp công nghệcao, hàng không, hỗ trợ cho sự phát triển của sân bay Long Thành và hình thành cửa ngõ phía Nam của Thành phố. Trong đó, quỹ đất được phân thành 5 phân khu gồm thương mại văn phòng, logistics, nhà ở, khu vực ngành liên quan đến hàng không, và khu công nghiệp.

8. Phương án phát triển các ngành kinh tế -xã hội

8.1. Phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế

8.1.1. Công nghiệp


Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng công nghiệp “xanh”, sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng giá trị gia tăng cao, hạn chế phát triển công nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên (công nghiệp khai khoáng); kết hợp phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp tận dụng lao động (công nghiệp may, da giầy) trong giai đoạn đầu và giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp này vào giai đoạn sau 2030.

Bảng tổng hợp dự báo các khu công nghiệp thành phố Biên Hòa giai đoạn 2021-2030

	TT
	Tên công trình/Dự án
	Quy mô (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	I
	Các khu công nghiệp hiện hữu
	8.897,18
	
	

	1
	KCN Biên Hòa 1
	335,00
	TP Biên Hòa
	Giai đoạn 2025 sẽ được chuyển đổi

	2
	KCN Biên Hòa 2
	365
	TP Biên Hòa
	Giữ nguyên

	3
	KCN Amata
	513,01
	TP Biên Hòa
	Mở rộng

	4
	KCN Long Bình (Loteco)
	100
	TP Biên Hòa
	Giữ nguyên

	5
	Agtex Long Bình
	43,26
	TP Biên Hòa
	Giữ nguyên


8.1.2. Thương mại dịch vụ

· Vùng đô thị - công nghiệp-dịch vụ: phía Tây vành đai 4, phía Đông sông Đồng Nai, có lõi kép là thành phố Biên Hòa và đô thị sân bay Long Thành. Đây là vùng động lực, chủ đạo phát triển với cực tăng trưởng là đô thị sân bay Long Thành. Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ được tập trung tại vùng chủ yếu với các hình thức thương mại hiện đại và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại. Tại khu vực này, tập trung phát triển các chợ có quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, siêu thị hiện đại, các trung tâm logistics, trung tâm hội chợ triển lãm, tổng kho và chợ đầu mối nhằm đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển ngành thương mại cả tỉnh.

· Phát triển đa dạng các hình thức bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, trong đó phát triển nhanh các loại hình thương mại hiện đại, hình thành các khu đô thị thương mại - dịch vụ, khu hậu cần phân phối, trung chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ phụ trợ.

·  Phát triển các loại hình hạ tầng thương mại hiện đại, thu hút các thương hiệu hàng hóa mạnh, các nhà phân phối lớn đầu tư xây dựng mạng lưới kinh doanh tại các đô thị, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thương lớn của tỉnh.
· Chợ đầu mối rau quả Biên Hòa trên cơ sở phát triển chợ đêm Tân Biên, TP. Biên Hòa.

· Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I và là động lực tăng trưởng của vùng đô thị và cả tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa đã phát triển các kênh thương mại hiện đại kết hợp với các loại hình truyền thống. Chú trọng phát triển loại hình bán lẻ hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) hỗ trợ cho các chợ truyền thống, chợ dân sinh.

· Mạng lưới chợ: Trên địa bàn thành phố Biên Hòa hiện có 32 chợ đang hoạt động trong quy hoạch, trong đó có 03 chợ hạng 1, 08 chợ hạng 2 và 21 chợ hạng 3. Đến năm 2030, số chợ trên địa bàn là 36 chợ, trong đó có 6 chợ hạng I, 8 chợ hạng II và 21 chợ hạng III. Nâng cấp, xây dựng mới 03 chợ hạng I so với năm 2020; nâng cấp cải tạo các chợ hiện có. Xây dựng thêm 01 chợ đầu mối nông sản.

· Mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị: Trên địa bàn thành phố hiện có 05 Trung tâm thương mại hạng III, 09 siêu thị (05 siêu thị hạng I, 02 siêu thị hạng II, 02 siêu thị hạng III) , 49 cửa hàng tiện lợi Winmart (Vinmart cũ); 04 chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op Food; 44 cửa hàng thực phẩm Bách hóa xanh, và 12 cửa hàng tiện lợi GS25. Tiếp tục phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị trên các diện tích đất thương mại dịch vụ được quy hoạch là 1149,8ha. Đến năm 2030, có ít nhất 01 trung tâm thương mại hạng I, phát triển 15 siêu thị trong đó có 04 siêu thị hạng I, 04 siêu thị hạng II và 07 siêu thị hạng III, xây dựng mới 06 siêu thị so với năm 2020.

· Xây dựng 01 Trung tâm thương mại - hội chợ - triển lãm quy mô vùng.

· Hiện tại Đồng Nai chưa có trung tâm hội chợ, trung tâm triển lãm. Phương án đến năm 2030, đầu tư xây dựng và vận hành 01 Trung tâm hội chợ triển lãm tại thành phố Biên Hòa, nhu cầu sử dụng đất: 5-6 ha.

8.1.3. Du lịch

· Tập trung phát triển du 1ịch trở thành ngành hình tế quan trọng của thành phố vào năm 2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch tỉnh Đồng Nai, tạo ra các sản phâm du lịch có chất lượng cao của thành phố trên cơ sở phát huy các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, phát triển các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển ngành kinh tế đêm hỗ trợ cho phát triên du lịch trên địa bản.

· Nâng cao chất lượng sản phẩm du 1ịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có lợi thế và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung vào các loại hình du Iịch như sau: Du lịch giới thiệu tìm hiểu di sản và kết hợp du lịch tâm linh;  Du lịch tham quan làng nghề, công nghiệp; Du lịch giải trí, thể thao; Du 1ịch đường sông, sinh thái; Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo; Du lịch kinh tế đêm.

·  Xây dựng mô hình kết hợp các loại hình du lịch để mang đến sản phẩm du lịch đặc sắc, mới mẻ, thu hút nhiều lượt khách tham quan trong và ngoài nước.

· Đến 2025:

+ Tập trung xây dựng các điểm, tuyến du lịch trên địa bàn thành phổ; Hoàn thành tuyến phố đi bộ Nguyễn Văn Trị khai thác, vận hành và hoạt động hiệu quả, tạo điểm nhấn tại trung tâm công viên (mô hình biêu tượng kích cỡ lớn, chủ đề trang trí ấn tượng, hệ thống đài phun nước đặc sắc. . .). Hỗ trợ phục vụ, định hướng cho việc phát triên tuyên du lịch đường sông thành phố Biên Hòa. 

+ Thực hiện chỉnh trang, tổ chức nâng cấp, sửa chữa công viên Biên Hùng, đề nâng cao, phát huy công năng của không gian công cộng phục vụ cộng đông,cải thiện cảnh quan khu vực động thời tạo nên điêm nhân cho thành phố Biên Hòa.

+ Ưu tiến nâng cấp, trùng tu, tôn tạo hỗ trợ đưa vào các tuyển điểm tham quan du Iịch tâm linh kết hợp giới thiệu di sản nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của những di tích trên địa bản Biên Hòa: Văn miếu Trấn Biên, đình Tân Lân, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Ong, chùa Đại Giác, Thành cổ Biên Hòa, Bảo tàng Đông Nai...

+ Xãy dụng tour kết nối sự kiện, lễ hội của di tích với du lịch như: Nhà lao Tân Hiệp, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Thành cổ Biên Hòa... với ứng dụng thuyêt minh tự động gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau.

+ Phục hồi lễ hội Đua thuyền, biểu diễn lân sư rồng trên sông Đồng Nai trở thành lệ hội đặc sản văn hóa, tái hiện những nét văn hóa dân gian mà còn mang tinh nhân văn sâu sắc, thê hiện tinh thần đoàn kết, thế thao tại các phường, xã trên địa bản thành phố.

+ Triễn khai phần mềm quản lý du lịch thông minh dựa trên nền tảng của công nghệ và truyền thông; giúp cho sự tương tác, kết nối chặt chẽ giữa nhà quảnlý, doanh nghiệp và khách du lịch, nhằm nâng cao chât lượng phục vụ khách, đồng thời giúp cho việc quản lý và phát triên du lịch trên địa bản thành phố.

+ Tập trung đầu tư phật triển xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đông bộ (bãi độ xe, phương tiện trung chuyến, nhà Vệ sinh đạt chuẩn, điện, nước, mạng viễn thông, các trạm dừng nghỉ chân phục vụ du khách), khai thác có hiệu quả các tiếm năng du lịch đế hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp đân nhăm thu hút du khách.

· Giai đoạn 2026 - 2030:

+ Tiếp tục duy tri và nâng cao hiệu quả các chi tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 tạo điều kiện và mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, liên doanh, liên kết vào các dự án phát triên du lịch theo quy hoạch gồm: Dự án phát triển du lịch đường sông, điểm du lịch sinh thái lâm trường Biên Hòa,k hu du lịch Bửu Long...

+ Xây dựng thương hiệu du lịch thành phố là du lịch sinh thái, trong đó tập

trung các điêm như: Khu du lịch Bửu Long; khu du Tịch Sơn Tiên, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài... nhằm tạo điểm nhắn cho du lịch thành phổ, đồng thời cũng phát triển nhiều loại hình du lịch khác mà thành phố có điều kiện về thế mạnh (du lịch tâm linh, di sản; du lịch đường sông, sinh thái; du lịch làng nghề, công nghiệp; du lịch giải trí, thể thao; du 1ịch kết hợp hội thảo, hội nghị; phát triên kinh tế đêm).

8.1.4. Nông nghiệp

· Phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường; công nghiệp chế biến sâu và dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng.

· Phân bố hoạt động logistics phục vụ hàng nông, lâm, thủy hải sản (tươi sống và đông lạnh): Xây dựng 01 trung tâm phân phối hàng (rau củ, hoa quả, thực phẩm tươi sống, đông lạnh) được bố trí tại TP. Biên Hòa (phục vụ đồng bằng sông Cửu Long), đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ xuất nhập khẩu và tiêu thụ trong tỉnh mặt hàng này.

8.2. Phân bố và tổ chức không gian các hoạt động xã hội

8.2.1. Y tế

· Xây dựng mạng lưới y tế thành phố Biên Hòa phát triển đồng đều cả về y tế nhà nước và y tế tư nhân, đầu tư phát triển cả về y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, phục vụ nhân dân tốt nhất và hiệu quả cao; phát triển mạng lưới y tế các tuyến theo hướng dự phòng chủ động và tích cực; phát triển quy mô và địa điểm cơ sở y tế hợp lý với điều kiện của địa phương, thuận lợi với người dân trong quá trình khám và chữa bệnh.

· Hệ thống y tế công lập: Củng cố và sắp xếp mạng lưới khám, chữa bệnh công lập và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; Tăng cường nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, nâng cao năng lực khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện thành phố và khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường.

·  Hệ thống y tế ngoài công lập: Khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập, đặc biệt các bệnh viện tư nhân hiện đại, chất lượng cao, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận. Đầu tư các cơ sở sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế...; tăng cường phối hợp y tế công – tư. 

· Tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu và tăng cường hoạt động điều trị của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, là Bệnh viện vệ tinh của các Bệnh viện ở TP. HCM... Phát triển các bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện Phổi, Da liễu, Y dược cổ truyền là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trên.

8.2.2. Giáo dục và đào tạo

a) Phương án phát triển, định hướng phân bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

· Giai đoạn 2021-2025 Duy trì hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm GDTX, tiếp tục thực hiện sáp nhập, giải thể các cơ sở hoạt động không hiệu quả, triển khai hình thức đào tạo liên kết khác. Đến năm 2025 xây dựng 02 trường Cao đẳng của tỉnh thành trường chất lượng cao, có khả năng đào tạo một số nghề đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế.

· Giai đoạn 2026-2030 Bố trí cơ sở, vật chất của một số trường cao đẳng, trường dạy nghề, hình thành một trung tâm đào tạo lĩnh vực logistics. Trong tương lai hướng tới trở thành một trung tâm đào tạo gắn với thực hành cấp vùng và liên vùng. Phát triển mô hình đào tạo nghề xanh. Phấn đấu đến năm 2030, Biên Hòa có ít nhất 01 Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao chuẩn khu vực, quốc tế.

Hệ thống trường giáo dục nghề nghiệp 

	STT
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	QUY MÔ (ha)
	ĐỊA ĐIỂM

	
	
	
	

	1
	 Trường dạy nghề 
	0,56
	TP Biên Hòa

	2
	 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật 
	1,70
	TP Biên Hòa


	STT
	Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Địa chỉ (Thành phố/Huyện)

	I
	Trường Cao Đẳng
	 

	1
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	Biên Hòa

	2
	Trường Cao đẳng Thống kê II
	Biên Hòa

	3
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	Biên Hòa

	4
	Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai
	Biên Hòa

	5
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
	Biên Hòa

	6
	Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn
	Biên Hòa

	II
	Trường Trung Cấp
	 

	7
	Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Số 2
	Biên Hòa

	8
	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai
	Biên Hòa

	9
	Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng
	Biên Hòa

	10
	Trường Trung cấp Miền Đông
	Biên Hòa

	11
	Trường Trung cấp Mai Linh (phân hiệu Đồng Nai)
	Biên Hòa

	III
	Trung tâm GDTX công lập
	 

	12
	TT GDTX TP.Biên Hòa
	Biên Hòa

	IV
	Trung tâm GDNN tư thục
	 

	13
	TT dạy nghề sửa xe gắn máy Đồng Nai
	Biên Hòa

	14
	TT dạy nghề và đào tạo lái xe Hải Vân
	Biên Hòa

	15
	Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn
	Biên Hòa


b) Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo, phổ thông, giáo dục thường xuyên

· Duy trì các trường công lập hiện có, đảm bảo quy mô các trường THPT công lập ở thành phố và các huyện, vùng tập trung đông dân cư từ 40 đến 50 lớp trên một trường, để hệ thống trường THPT đáp ứng nhu cầu của học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho các trường Tư thục hoạt động hiệu quả. Phát triển trường liên thông, nhiều cấp học đảm bảo đủ điều kiện tổ chức học tập cho tất cả các đối tượng, các loại hình trường ngoài công lập, trường quốc tế. 

· Khi quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở (trong đó có nhà ở công nhân) phải dành đủ diện tích dảm bảo xây dựng các trường học các cấp từ mầm đến hết phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Ưu tiên dành quỹ đất trong quy hoạch phát triển đô thị cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo có đủ chỗ học đạt chuẩn cho học sinh ở tất cả các địa bàn.

· Thúc đẩy hợp tác Quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài; hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

· Mở rộng đầu tư cũng như đảm bảo cơ chế tự chi của một số trường đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng đào tạo cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở các thành phố và các huyện.

· Tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt công tác xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu có ít nhất 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục được thành lập mới và hoạt động hiệu quả.

8.2.3. Văn hóa và thể thao

· Xây dựng và phát triển thành phố Biên Hòa trở thành trung tâm văn hóa, thể thao của Vùng Đông Nam Bộ. 

· Tiếp tục giữ vững vị trí là một trung tâm thể dục thể thao mạnh của cả nước. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao; tập trung đầu tư phát triển thể thao thành tích cao có trọng tâm, trọng điểm.

· Đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho văn hóa tối thiếu đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương hàng năm, bảo đảm quỹ đất dành cho hoạt động văn hóa và thể thao từ 2,5 - 3m2/người.

8.2.4. Thông tin và truyền thông

· Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển mới cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng khắp toàn tỉnh. Đảm bảo hạ tầng băng rộng phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền điện tử, chính phủ điện tử.

·  Cung cấp các dịch vụ viễn thông băng rộng đa dạng với chất lượng tiêu chuẩn, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường.

· Cải tạo, xây dựng và phát triển mới hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường chia sẻ, sử dụng chung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của công tác quản lý nhà nước. 

·  Xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số

· Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, phục vụ Chính quyền điện tử: 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Phấn đâú 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng.
· Đến năm 2030, hoàn thiện xây dựng và vận hành hoàn chỉnh chính quyền điện tử, công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử tại Đồng Nai.

· Hoàn thiện các nền tảng phục vụ triển khai Chính quyền điện tử thành phố Biên Hòa từng bước ứng dụng CNTT để tăng cường cải cách hành chính và nâng cao mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp đối với Chính quyền tỉnh Đồng Nai: Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT); Nâng cấp, hoàn thiện việc xây dựng, mở rộng, nâng cấp mạng WAN; nâng cấp, bảo trì, chuẩn hóa mạng LAN của cơ quan, đơn vị; từng bước thực hiện chuyển đổi sang IPv6.

· Nâng cấp, hoàn thiện Kho dữ liệu hướng đến hình thành Cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) trên cơ sở cho phép xử lý đa dạng các nguồn dữ liệu, kiểu dữ liệu, cho phép ứng dụng các xu hướng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: IoT, Big Data, Blockchain, Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine Learning)... 

·  Xây dựng đô thị thông minh: Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ, thống nhất; Đẩy nhanh tiến trình ứng dụng công nghệ số và các thành tựu khoa học công nghệ, trọng tâm là phát triển nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới. Đến năm 2030, hình thành ít nhất một đô thị thông minh tại thành phố Biên Hòa.

9. Phương án quốc phòng an ninh

9.1. An ninh

· Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh với phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa, phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố tiềm lực an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Triển khai thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

· Chủ động nắm bắt, xử lý tình hình an ninh trật tự và thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ về an ninh trật tự.

· Góp phần bảo đảm cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; có khả năng tự bảo vệ và được bảo vệ, tạo nguồn lực để bảo đảm quốc phòng - an ninh được giữ vững trong mọi tình huống; góp phần khắc phục nguy cơ tụt hậu, chệch hướng XHCN, giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, bảo đảm cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

· Góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập, tận dụng tốt các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Kinh tế đi đầu mở đường, tạo cơ sở cho hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc phòng, an ninh góp phần hỗ trợ giữa các quốc gia bảo đảm cho kinh tế được phát triển bền vững.

9.2. Quốc phòng

Điều chỉnh thế bố trí quốc phòng đáp ứng yêu cầu phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lực lượng gắn với bố trí dân cư ở từng địa bàn; từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ trong các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch. 

10. Phương án phát triển giao thông

10.1. Giao thông kết nối:

· Tăng cường liên kết với các trục giao thông liên vùng ở xung quanh TP Biên Hoà như VĐ3, VĐ4, đường CT HCM –Long Thành –Dầu Giây.

· Bố trí thêm tuyến liên kết với TPHCM, đường vành đai 3 ở khu vực phía Nam để giảm nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ hiện hữu tại cầu Đồng Nai.

· Tăng cường liên kết theo hướng Bắc Nam, đặc biệt là hướng đi sân bay Long Thành. Đề xuất kéo dài tuyến CT Biên Hoà –Vũng Tàu dự kiến về phía Bắc, bố trí thêm nút giao để giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam (QL51)

· Tăng cường liên kết Đông Tây khu vực phía Nam.

· Tăng cường liên kết khu vực cù lao Hiệp Hoà

· Kéo dài tuyến Metro số 1, phát triển các tuyến nhánh về phía Bắc và phía Nam, tăng cường liên kết giao thông công cộng trong TP và với TPHCM.

· Phát triển giao thông công cộng đường thuỷ trên sông Đồng Nai để tăng cường liên kết giao thông hướng Bắc Nam.

10.2. Giao thông nội bộ:

· Cải tạo để tăng cường chức năng lưu thông, thu hút luồng giao thông đi xuyên qua Thành phố để không đi qua khu vực trung tâm hiện hữu. 

·  Sau khi lưu lượng giao thông quá cảnh giảm đi, hướng đến cải tạo thành tuyến đường mang tính biểu tượng của thành phố với nhiều không gian công cộng, xây dựng tuyến giao thông công cộng như đường sắt trên cao.

· Cùng với các tuyến đường ven sông, phát triển các tuyến song song ven sông để nâng cao tiềm năng phát triển khu vực ven sông, đồng thời bố trí không gian cho giao thông công cộng trục chính.

· Cải tạo nút giao để phân luồng giao thông tốt hơn.
· Xây dựng các tuyến để tăng cường liên kết hai bên sông Đồng Nai.
· Xây dựng các tuyến và nút giao liên kết trung tâm phía Bắc và phía Nam, phân tán luồng giao thông đi qua trung tâm vào đường vành đai 3 và nâng cao khả năng tiếp cận từ đường vành đai 3.5.
· Cải tạo Sân bay Biên Hòa thành sân bay dân dụng thời kỳ 2021 - 2030 có công suất 5 triệu khách/năm. Tăng cường kết nối sân bay về phía Nam, Tây Bắc

11. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo từng loại đất

11.1. Định hướng sử dụng đất 

11.2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

11.3. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng

11.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất

11.5. Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

11.6. Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường

12. Danh mục dự án ưu tiên thực hiện

12.1. Nguyên tắc xác định ưu tiên đầu tư 

12.2. Danh mục dự án ưu tiên

· Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

· Sân bay Biên Hòa

· Đường sắt Metro

· Tuyến đường đô thị qua KCN, Khu quân sự kết nối Bắc- Nam

· Dự án cù lao Hiệp Hòa

· Dự án đô thị phía Tây

· Các dự án đô thị ven sông phía Nam

· Tái thiết KCN Biên Hòa 1

13. Giải pháp và nguồn lực thực hiện
13.1. Giải pháp về huy động và sử dụng nguồn nhân lực

13.1.1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư


Căn cứ theo phương án phát triển lựa chọn, tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2021-2030, để đạt mục tiêu phát triển như đã nêu trong phương án, cần có môi trường đầu tư thuận lợi, đầu tư phải được tập trung, quản lý chặt chẽ, nhanh chóng đem lại hiệu quả. 

13.1.2. Khả năng huy động nguồn lực đầu tư


Như trên đã phân tích, dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển của thành phố Biên Hòa thời kỳ 2021-2030 sẽ các định bình quân mỗi năm . Trong các thời kỳ tới, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước có hạn và chủ yếu tập trung vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Nguồn vốn của doanh nghiệp và của dân sẽ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng đầu tư trên địa bàn thành phố. Định hướng khai thác, sử dụng các nguồn vốn như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách

Hiện nay, thành phố Biên Hòa đang trong quá trình đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng so với các tỉnh, thành phố trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam,  nên việc duy trì đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn là rất cần thiết. Dự kiến vốn ngân sách chiếm 10% nhu cầu đầu tư trên địa bàn.

· Khai thác các nguồn thu ngân sách, đặc biệt có hiệu quả nguồn lực đất đai, nguồn ODA để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công các công trình của Trung ương và địa phương trên địa bàn.

· Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư các công trình hạ tầng đô thị; đa dạng các hình thức đầu tư: BT, BOT... đối với một số công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện các dự án khu đô thị mới, các dự án sử dụng quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.

· Xác định danh mục các dự án trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các công trình chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng và có lộ trình thực hiện; xây dựng hạ tầng thương mại dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao phát triển hạ tầng đô thị.

· Chú trọng đầu tư những dự án tạo quỹ đất để đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển; khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ tạo điểm nhấn đô thị (Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn cao cấp,...), các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở y tế, du lịch, ...

b) Nguồn vốn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đầu tư nước ngoài và cộng đồng
· Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình vận động xúc tiến đầu tư khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn và vùng hợp tác đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để đẩy mạnh xây dựng một số khu thương mại, khu du lịch - dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với mức thu nhập gia tăng, cơ hội kinh doanh mở rộng, khả năng tiết kiệm để đầu tư của các hộ kinh doanh cá thể cũng sẽ tăng lên. Đây là một trong những nguồn vốn tiềm ẩn trong dân cư khá lớn mà các chính sách huy động vốn để phát triển kinh tế cần phải tính tới.


· Đối với thành phố Biên Hòa, trong các giai đoạn phát triển tới, với vị trí, vai trò là trung tâm động lực kinh tế của tỉnh, cần vận dụng hợp lý các chính sách của Nhà nước để thu hút được nhiều nhất nguồn vốn này phục vụ sự phát triển. Trong những trường hợp nhất định, cần nghiên cứu các chính sách ưu đãi đầu tư riêng của thành phố (trong khuôn khổ chính sách chung của nhà nước và thẩm quyền của thành phố) nhằm gia tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy hoạch thành phố.

·  Ngoài nguồn vốn tự có phục vụ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư cho phát triển, nguồn vốn tín dụng cũng là một nguồn quan trọng cho phát triển kinh tế trên địa bàn. Việc thực thi các chính sách khuyến khích các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn, cải thiện các thủ tục nhằm tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp với nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn cũng là một chính sách quan trọng đáp ứng nguồn vốn cho phát triển của thành phố Biên Hòa trong những năm tới.

13.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

13.2.1. Đào tạo cán bộ quản lý

· Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thành phố; nghiên cứu, mở rộng và có chính sách ưu đãi thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại thành phố; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động các xã ngoại thành, chuyển đổi sang các ngành nghề phi nông nghiệp.

· Thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trường nghề, cơ sở đào tạo nghề phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Tạo mối quan hệ liên kết các  trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp để đào tạo nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

13.2.2. Đào tạo đội ngũ doanh nhân và người lao động có tay nghề cao

· Có chính sách ưu tiên đào tạo trong và ngoài nước cho các cán bộ của thành phố. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ một bộ phận cán bộ, công chức của các phường, xã, để đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. 

· Có chính sách khuyến khích, động viên con em trong thành phố tham gia học tập, rèn nghề lập nghiệp, tham gia vào hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng nhiều và chất lượng cao của các khu công nghiệp ngay trên địa bàn thành phố, trong tỉnh và các tỉnh trong vùng. Tổ chức đào tạo nghề cho người lao động nông nghiệp, nhằm đảm bảo việc làm cho những đối tượng này khi đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng.

· Tăng cường đầu tư đối với các cơ sở dạy nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế mở các trường đào tạo nghề trên địa bàn. Có chương trình tuyên truyền, khuyến khích người lao động của thành phố tham gia các chương trình đào tạo nghề theo các lĩnh vực sản xuất được định hướng phát triển trên địa bàn thành phố, tỉnh và các tỉnh trong vùng. Kết hợp đào tạo tại chỗ với việc thu hút nhân lực có chất lượng cao được đào tạo ở các địa bàn khác về làm việc phục vụ nhu cầu phát triển.

· Thông qua mạng lưới dạy nghề của thành phố, của tỉnh và qua các chương trình khuyến nông, kết hợp với hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội trên địa bàn, phổ biến kiến thức về mô hình sản xuất mới, hiệu quả; về công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng mới; về tìm kiếm thị trường; v.v. 
13.2.3. Thu hút và sử dụng lực lượng lao động có trình độ cao


Từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức nhà nước bằng cách đào tạo, đào tạo lại theo đúng nhiệm vụ, chức danh; đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, công chức. Khuyến khích, hỗ trợ các cán bộ trẻ tự đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, tin học, ngoại ngữ phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố. Xây dựng và phổ biến các cơ chế chính sách khuyến khích (cả các chính sách khuyến khích vật chất, tinh thần), tạo môi trường làm việc và sinh sống phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội thành phố. 

13.3. Giải pháp về tổ chức liên kết ngành, liên kết vùng

13.3.1. Liên kết với các thành phố trong vùng Hồ Chí Minh

· Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các địa phương đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và theo đúng pháp luật nhằm hình thành và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững làm cơ sở phát huy lợi thế, khai thác các tiềm năng của từng địa phương, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

· Phối hợp với các thành phố lân cận như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, xây dựng các chương trình hợp tác song phương và đa phương. Lấy việc thực hiện chương trình hợp tác với các địa phương là một nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động kinh tế đối ngoại. Lập và thực thi kế hoạch hành động chung theo các chương trình, dự án cụ thể, nhất là các lĩnh vực ưu tiên trên Hành lang kinh tế và kết nối vùng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh để phát triển sản phẩm chủ lực.

13.3.2. Tham gia hội nhập quốc tế
· Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu; vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa. Cải tiến và tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nguồn đầu tư và viện trợ nước ngoài. Duy trì và phát huy các thị trường đã có như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN; đồng thời, hướng tới những thị trường mới như Mỹ, Châu Phi.

· Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, thâm nhập và mở rộng thị trường. Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: WB, ADB, UNESCO, UNDP, UNICEF, EU; các cơ quan hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại nước ngoài như: JICA, KOICA, JETRO, KOTRA và EUROCHAM...; các đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tích cực tham gia xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương. Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

13.4. Giải pháp về quản lý, phát triển đô thị 

· Tiếp tục phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại
các khu vực đô thị hiện hữu để làm cơ sở quản lý công tác xây dựng theo các
quy định hiện hành. Công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.

· Thực hiện phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, các dự án nâng cao
năng lực quản lý quy hoạch xây dựng cho các cán bộ ở cấp huyện và xã.
Thực hiện việc lấy ý kiến của cộng đồng về nội dung quy hoạch, đảm
bảo các giá trị xã hội của quy hoạch, đồng thời, tạo cho người dân ý thức cao
hơn, tự giác hơn trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

· Các quy hoạch cần đảm bảo mức độ linh hoạt phù hợp, có các quy định về quản lý xây dựng kèm theo các đồ án đảm bảo tính linh hoạt, khả năng phản
ứng nhanh chóng với các tín hiệu thị trường. Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, thông tin về quy hoạch đô thị được phê duyệt để cộng đồng dân cư biết rõ nội dung quy hoạch.

· Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức trong công tác quản lý
quy hoạch, quản lý xây dựng. Tăng cường công tác quản lý các công trình xây
dựng trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép
hoặc lấn chiếm trái phép đất công, hoặc xây dựng bất hợp pháp trên khu vực đã
được quy hoạch. 
14. Kết luận và kiến nghị

14.1. Kết luận

· Phương án “Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn theo quy định của Luật, là công cụ quan trọng để thành phố định hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn thành phố trong thời kỳ tới.

· Phương án xây dựng các định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố Biên Hòa, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển cho các ngành là thế mạnh của thành phố. Các mục tiêu của phương án đặt ra phù hợp với các mục tiêu chung của Quy hoạch Tỉnh Đồng Nai giai đoan 2030, tầm nhìn 2050 và  Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Biên Hòa (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đáp ứng được các yêu cầu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở khai thác tối đa các yếu tố lợi thế, khắc phục các khó khăn của thành phố; đưa ra định hướng phát triển phù hợp.

· Các nhiệm vụ và mục tiêu, định hướng quy hoạch cần được cụ thể hoá bằng các quy hoạch phát triển ngành; các kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm; cụ thể hoá thông qua các biện pháp trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành.

14.2. Kiến nghị
Đối với Tỉnh:

- Để có cơ sở pháp lý thực hiện Phương án, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tích hợp phương án “Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050” vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch từ cấp Tỉnh đến cấp huyện/ thành phố.

- Tăng vốn hỗ trợ từ ngân sách Tỉnh cho công tác lập quy hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; xây dựng các dự án sản xuất có quy mô lớn tạo năng lực tăng thêm mới và các dự án khai thác nguồn năng lượng trên địa bàn thành phố.

- Hỗ trợ thành phố thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với địa phương:

- Làm tốt công tác công khai, công bố quy hoạch; lấy ý kiến của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân cho xây dựng quy hoạch.

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể tới quy hoạch ngành, lĩnh vực, tới kế hoạch 5 năm, hàng năm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

- Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị hành chính xung quanh trong tỉnh thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, liên vùng trong quy hoạch
� Công văn số 93/CCTK ngày 7/7/2021 của Chi cục thống kê thành phố Biên Hòa
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